
A Tổng cộng 108.106.000 2.560.000 97.952.000 208.618.000

 I  Cấp mẫu giáo 12.885.000 2.560.000 0 15.445.000

    1  Trường MN Bình Trung 3.007.500 3.007.500

    2  Trường MG Bình Đông 3.200.000 2.560.000 5.760.000

    3  Trường MN Bình Tân Phú 4.562.500 4.562.500

    4  Trường MN Bình Thanh  2.115.000 2.115.000

 II  Cấp Tiểu học 37.400.000 0 19.072.000 56.472.000

    1  Trường TH số 2 Thị Trấn Châu Ổ 200.000 200.000

    2  Trường TH số 2 Bình Nguyên 2.980.000 2.980.000

    3  Trường TH Bình Chánh 9.375.000 5.960.000 15.335.000

    4  Trường TH số 1 Bình Thạnh 6.600.000 6.600.000

    5  Trường TH số 2 Bình Thạnh 1.725.000 1.725.000

    6  Trường TH Bình Đông 6.600.000 6.600.000

    7  Trường TH Bình Thuận 3.150.000 3.150.000

    8  Trường TH số 2 Bình Hải 1.050.000 1.050.000

    9  Trường TH số 1 Bình Châu 3.750.000 3.750.000

  10  Trường TH số 2 Bình Châu 10.132.000 10.132.000

  11  Trường TH số 1 Bình Minh 2.950.000 2.950.000

  12  Trường TH số 2 Bình Minh 2.000.000 2.000.000

 III  Cấp THCS 57.821.000 0 78.880.000 136.701.000

    1  Trường THCS thị trấn Châu Ổ 4.768.000 4.768.000

    2  Trường THCS Bình Trung 5.600.000 5.600.000

    3  Trường THCS Bình Chánh 8.552.000 8.552.000

    4  Trường THCS Bình Thạnh 9.975.000 9.975.000

    5  Trường THCS Bình Đông 4.850.000 4.850.000

    6  Trường THCS Bình Thuận 10.533.000 4.768.000 15.301.000

    7  Trường THCS Bình Trị 6.762.000 6.762.000

    8  Trường THCS Bình Hải 14.304.000 14.304.000

    9  Trường TH và THCS Bình Tân Phú 2.525.000 9.536.000 12.061.000

  10  Trường THCS Bình Châu 13.550.000 3.576.000 17.126.000

  11  Trường THCS Bình Thanh 2.151.000 2.151.000

  12  Trường TH và THCS Bình Chương 825.000 14.304.000 15.129.000

  13  Trường THCS Bình Mỹ 4.768.000 4.768.000

  14  Trường THCS Bình Minh 14.304.000 14.304.000

  15  Trường TH và THCS Bình An 1.050.000 1.050.000

ĐVT: Đồng

Tổng cộng

Kinh phí miễn, 

giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học 

tập theo Nghị 

định 81/2021/NĐ-

CP năm 2022 

(có phụ lục số 01 

kèm theo)

PHỤ LỤC  TỔNG HỢP

 KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH CHO HỌC SINH NĂM 2022   

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /      /2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn)

STT Đơn vị

Kinh phí hỗ trợ 

trẻ ăn trưa theo 

Nghị định số 

105/2020/NĐ-

CP  của Chính 

phủ 

(có phụ lục số 02 

kèm theo)

Kinh phí học bổng, 

chi phí học tập cho 

học sinh khuyết tật 

theo Thông tư 

42/2013/TTLT-

BGDĐT -

BLĐTBXH-BTC 

(có phụ lục số 03 

kèm theo)
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